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Chuẩn A Chuẩn B Chuẩn C

1 Lớp mặt ván trước Tấm
Veneer: Bintangore; Tần Bì;
Gỗ dầu; Mặt trắng Hà Nội

Mặt trước: A Mặt trước: B Mặt trước: B

2 Lớp mặt ván sau Tấm
Veneer: Bintangore; Tần Bì;
Gỗ dầu; Mặt trắng Hà Nội

Mặt sau: A Mặt sau: B Mặt sau: C

3 Lõi ván Gỗ cứng, gỗ rừng trồng... Lõi: BB Lõi: BB Lõi: BC

4 Kích thước mm

5 Độ dày mm

6 Dung sai độ dày mm ± 1mm ± 1mm ± 1mm

7 Độ ẩm % ≤ 13° ≤ 13° ≤ 13°

8 Tỉ trọng Kg/m3

9 Loại gỗ

10 Loại keo

11 Ép định hình
1 lần 1 lần 1 lần 1 lần

12 Ép nóng 1 lần 1 lần
1 lần 1 lần

13 Ép nguội
1 lần 1 lần 1 lần

14 Chà nhám mịn 2 mặt

15
Quy trình sản xuất
(tóm tắt)

SOMMA CO., Ltd

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

GHI CHÚ

- Chuẩn A: 2 bề mặt ván không có lỗi, lõi ván chuẩn BB chuyên dùng trong bao bì, đóng kiện hàng.
- Chuẩn B: 2 mặt ván BB có lỗi rất ít, lõi ván chuẩn BB chuyên dùng trong bao bì, đóng kiện hàng.
- Chuẩn C: 1 mặt đẹp; 1 mặt có mắt gỗ, Lõi ván BC dùng cưa cắt đóng kiện hàng, làm sofa...

Authorized signature

MR; E1; E2; E0; Phenolic; Melamine; Carb II

Cao su, bạch đàn, bồ đề, keo...Gỗ cứng, gỗ rừng

650 - 700kg/m3

4mm ; 6mm; 8mm; 10mm; 12mm; 16mm; 18mm; 20mm; 22mm - 60mm

1000 x 2000mm ; 1220 x 2440mm ; hoặc yêu cầu khách hàng.

STT THÔNG SỐ ĐƠN VỊ
VÁN ÉP BAO BÌ

TÍNH CHẤT


